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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng  4  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Công nhận Tốt nghiệp đại học cho Sinh viên hệ Chính quy 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của  Giám đốc Đại học 
Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học thành viên 
và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHCNTT-CTSV, ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt 
nghiệp cho sinh viên hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-ĐHCNTT, ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho 
hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-ĐHCNTT, ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo theo học chế tín 
chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin; 

Căn cứ Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2019, ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội 
đồng xét tốt nghiệp;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp cho 177 sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy đợt 01 
năm 2019 (theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Văn phòng các Chương trình Đặc biệt, 
các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT, ĐTĐH(Ta) 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
  

 
 Vũ Đức Lung 
  

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Phạm Nữ Tuyết An 14520010 27/10/1996 TP. Hồ Chí Minh Nữ 8.52 75.00 Giỏi

(Đính kèm Quyết định số: 204 /QĐ-ĐHCNTT, ngày 12 tháng 4 năm 2019)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019
Loại hình đào tạo: Chính quy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

1 Phạm Nữ Tuyết An 14520010 27/10/1996 TP. Hồ Chí Minh Nữ 8.52 75.00 Giỏi

2 Nghiêm Lan Anh 14520021 05/02/1996 Tp Hồ Chí Minh Nữ 8.54 83.00 Giỏi

3 Nguyễn Quang Bình 13520058 06/01/1995 Tiền Giang Nam 6.73 71.00 Trung bình khá

4 Trần Hữu Đạt 14520155 04/04/1996 Bến Tre Nam 8.34 88.00 Giỏi

5 Trương Khai Định 14520165 04/04/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.62 91.00 Giỏi

6 Hà Văn Dũng 13520137 25/09/1994 Bình Thuận Nam 7.27 73.00 Khá

7 Phan Nguyễn Đăng Duy 12520111 01/02/1994 Bến Tre Nam 6.76 59.00 Trung bình khá

8 Hoàng Hải 13520230 09/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 8.02 81.00 Khá

9 Vưu Chí Hào 12520130 04/04/1994 Trà Vinh Nam 7.36 81.00 Khá

10 Nguyễn Minh Hiếu 14520287 09/08/1996 Đồng Nai Nữ 8.19 77.00 Giỏi

11 Lê Văn Hoài 13520290 15/09/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.15 70.00 Khá

12 Trương Huy Hoàng 13520301 12/04/1995 Thừa Thiên Huế Nam 7.06 74.00 Khá

13 Lê Quốc Huy 13520349 14/04/1995 Gia Lai Nam 6.93 75.00 Trung bình khá

14 Hoàng Nhật Khánh 13520384 10/08/1995 Đăk lăk Nam 7.15 76.00 Khá

Page 1



15 Nguyễn Văn Khoa 14520429 15/05/1996 Bình Định Nam 7.57 71.00 Khá

16 Nguyễn Thanh Liêm 14520462 27/11/1996 Kiên Giang Nam 8.65 83.00 Giỏi

17 Nguyễn Minh Lộc 12520235 02/09/1994 Quảng Ngãi Nam 6.55 69.00 Trung bình khá

18 Nguyễn Tấn Luận 13520476 29/09/1995 Quảng Ngãi Nam 7.06 71.00 Khá

19 Trần Hoàng Nam 14520565 29/03/1996 Quảng Nam Nam 8.32 88.00 Giỏi

20 Nguyễn Thị Kim Ngân 14520575 20/05/1996 Long An Nữ 8.08 78.00 Giỏi

21 Trần Ngọc Nghĩa 14520582 08/01/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.39 82.00 Giỏi

22 Nguyễn Huỳnh Như 13520592 13/02/1995 TP. Hồ Chí Minh Nữ 7.18 79.00 Khá

23 Đỗ Hoàng Phương 12520324 01/11/1993 Tây Ninh Nam 8.06 70.00 Khá

24 Phạm Thanh Sang 12520353 10/02/1994 Bình Định Nam 7.18 64.00 Khá

25 Trần Quang Sơn 14520777 12/06/1996 Sông Bé Nam 7.40 77.00 Khá

26 Trần Huy Thịnh 13520830 30/12/1995 Bình Định Nam 7.33 78.00 Khá

27 Nguyễn Vũ Bảo Trâm 14520986 01/07/1996 Quảng Nam Nữ 8.15 76.00 Giỏi

28 Trần Thị Minh Trang 14520990 21/11/1996 Lâm Đồng Nữ 8.95 88.00 Giỏi

29 Trần Công Bảo Trung 13520943 04/09/1995 Quảng Trị Nam 7.03 75.00 Khá

30 Trần Tích Văn 14521073 09/04/1996 Quảng Nam Nam 7.17 66.00 Khá

31 Đinh Thế Viễn 12520496 14/11/1993 Quảng Ngãi Nam 6.92 62.00 Trung bình khá

NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Trần Văn Cảnh 14520078 02/11/1996 Lâm Đồng Nam 7.7 80 Khá
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2 Trịnh Đức Duy 14520227 29/03/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.05 74 Giỏi

3 Trương Phú Hạ 13520225 10/10/1994 Cà Mau Nam 7.6 71 Khá

4 Bùi Thanh Hải 14520236 22/07/1996 Phú Yên Nam 7.7 76 Khá

5 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 14520248 10/10/1996 Tiền Giang Nữ 7.61 81 Khá

6 Nguyễn Thị Thu Hiền 13520258 26/05/1994 Đồng Tháp Nữ 7.84 83 Khá

7 Ngô Trọng Hiền 14520270 06/08/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.78 81 Khá

8 Lê Viết Hưng 14520339 24/03/1996 Thanh Hoá Nam 8.01 98 Giỏi

9 Phan Thanh Huy 14520382 19/11/1996 Long An Nam 8 64 Khá

10 Phạm Đăng Khoa 14520430 21/11/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.17 79 Khá

11 Cao Minh Khôi 14520432 20/03/1996 Phú Yên Nam 8.62 82 Giỏi

12 Trần Thụy Xuân Lâm 14520455 15/05/1996 TP. Hồ Chí Minh Nữ 7.91 84 Khá

13 Võ Cao Thùy Linh 14520473 06/09/1996 TP. Hồ Chí Minh Nữ 8.39 81 Giỏi

14 Hồ Ngọc Ly 14520503 04/07/1996 Phú Yên Nữ 7.98 77 Khá

15 Phạm Ngọc Hiếu Minh 14520533 21/06/1996 Vĩnh Long Nam 7.25 68 Khá

16 Trần Hoài Nam 12520279 17/11/1994 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.07 62 Khá

17 Thái Hoàng Nam 14520562 03/10/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.69 79 Khá

18 Lê Tấn Phát 14520654 13/08/1996 Kiên Giang Nam 7.14 68 Khá

19 Nguyễn Mạnh Phát 14520659 15/01/1996 Long An Nam 7.73 73 Khá

20 Nguyễn Nhi Phát 14520661 28/02/1996 Quảng Nam Nam 7.11 68 Khá

21 Nguyễn Trung Phong 13520616 12/05/1995 Quảng Nam Nam 6.98 69 Trung bình khá

22 Vương Thị Phương 12520330 14/12/1994 Hà Tây Nữ 7.15 69 Khá
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23 Huỳnh Hoàng Phương 14520716 07/09/1996 Trà Vinh Nam 7.3 77 Khá

24 Võ Chí Tài 14520787 02/06/1996 Đăk Lăk Nam 7.68 74 Khá

25 Phan Lê Duy Tân 13520752 10/10/1995 Đăk Lăk Nam 7.1 71 Khá

26 Tô Văn Thái 14520822 17/10/1996 Thanh Hoá Nam 7.47 65 Khá

27 Mai Thi 14520860 31/08/1996 Gia Lai Nam 7.96 75 Khá

28 Nguyễn Vũ Quốc Thiện 13520823 10/05/1994 Gia Lai Nam 7.53 74 Khá

29 Nguyễn Phú Thịnh 13520839 24/10/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.62 62 Trung bình khá

30 Nguyễn Đức Thịnh 14520881 18/04/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.65 73 Khá

31 Nguyễn Thị Diệu Thương 13520863 27/02/1995 Đăk Lăk Nữ 7.94 85 Khá

32 Trần Thanh Tín 14520960 18/03/1996 Vĩnh Long Nam 7.57 62 Khá

33 Vũ Ngọc Toàn 12520448 28/07/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 6.41 56 Trung bình khá

34 Nguyễn Lê Lập Trình 14521008 13/01/1996 Phú Yên Nam 6.92 64 Trung bình khá

35 Nguyễn Anh Tuấn 14521046 08/08/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.4 59 Khá

36 Phạm Trọng Vinh 13521041 22/04/1995 Tiền Giang Nam 6.83 68 Trung bình khá

37 Nguyễn Văn Vũ 11520490 25/01/1993 Sông Bé Nam 6.4 64 Trung bình khá

38 Tô Anh Vũ 11520694 30/09/1993 Sóc Trăng Nam 7.26 62 Khá

39 Mộng Lý Thu Yến 14521113 06/12/1996 Đồng Nai Nữ 7.42 73 Khá

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH AN NINH THÔNG TIN

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Lê Vũ Thùy Dương 13520140 20/10/1995 Bình Định Nữ 6.79 80 Trung bình khá

2 Trương Văn Hòa 13520286 28/09/1995 Bình Dương Nam 6.6 68 Trung bình khá
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3 Nguyễn Viết Hùng 13520326 08/02/1995 Hà Tĩnh Nam 6.98 70 Trung bình khá

4 Ninh Khắc Tâm 13520738 27/04/1995 Sông Bé Nam 7.14 83 Khá

5 Lê Thành Việt 13521030 20/06/1995 Bình Định Nam 7.56 70 Khá

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Bùi Đình Bảo 14520045 29/05/1996 Lâm Đồng Nam 8.04 82 Giỏi

2 Trịnh Quốc Cường 14520117 28/01/1996 Long An Nam 7.38 81 Khá

3 Nguyễn Công Danh 14520132 10/11/1996 Kiên Giang Nam 8.2 86 Giỏi3 Nguyễn Công Danh 14520132 10/11/1996 Kiên Giang Nam 8.2 86 Giỏi

4 Nguyễn Thế Đức 14520185 25/08/1995 Gia Lai Nam 7.56 73 Khá

5 Nguyễn Hữu Hân 14520249 10/02/1996 Quảng Trị Nam 8.08 84 Giỏi

6 Trần Huỳnh Trung Hiếu 14520291 17/08/1996 Đồng Tháp Nam 7.8 80 Khá

7 Trần Minh Hoàng 14520319 10/09/1996 Kiên Giang Nam 8.33 78 Giỏi

8 Phùng Thanh Tài 14520786 13/01/1996 Lâm Đồng Nam 7.18 68 Khá

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Lương Quốc Anh 14520020 01/06/1996 Khánh Hòa Nam 7.62 73.0 Khá

2 Lê Khắc Ba 13520033 05/01/1995 Thanh Hóa Nam 6.91 76.0 Trung bình khá

3 H Mai Kim Chi 14520082 05/04/1995  Bình Định Nữ 8.04 93.0 Giỏi

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

4 Trần Phi Dũ 13520120 10/06/1995 Tiền Giang Nam 6.12 53.0 Trung bình khá

5 Nguyễn Minh Đức 14521198 19/08/1996 Kiên Giang Nam 7.12 69.0 Khá

6 Phạm Duy 12520108 06/04/1994 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.98 59.0 Trung bình khá
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7 Mao Đình Duy 14520218 11/12/1996 Kiên Giang Nam 7.68 70.0 Khá

8 Trần Khắc Huy 13520347 20/09/1995 Bình Định Nam 6.28 63.0 Trung bình khá

9 Đỗ Quang Huỳnh 13520372 14/10/1995 Thừa Thiên - Huế Nam 7.22 87.0 Khá

10 Vũ Hoàng Khánh 14520418 24/02/1996 Đồng Nai Nam 7.49 72.0 Khá

11 Chung Vĩnh Kiện 14520437 21/04/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.49 77.0 Giỏi

12 Nguyễn Thế Kiệt 14520444 13/02/1996 Bến Tre Nam 8.02 73.0 Giỏi

13 Huỳnh Hữu Lợi 14520480 06/05/1996 Vĩnh Long Nam 7.55 75.0 Khá

14 Nguyễn Minh Luân 14520492 16/07/1996 Bến Tre Nam 8.37 83.0 Giỏi

15 Nguyễn Thành Nam 14520555 27/06/1996 Trà Vinh Nam 8.32 79.0 Giỏi

16 Phạm Kim Nguyên 14520606 02/08/1996 Sông Bé Nam 7.57 74.0 Khá

17 Lê Khắc Trường Phát 13520606 21/03/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.93 65.0 Trung bình khá

18 Hoàng Duy Phương 13520658 20/04/1995 Bình Thuận Nam 7.56 73.0 Khá

19 Nguyễn Hồng Quân 14520734 18/01/1996 Thanh Hóa Nam 8.28 83.0 Giỏi

20 Nguyễn Công Tâm 12520370 09/05/1994 Quảng Nam Nam 6.56 63.0 Trung bình khá

21 Huỳnh Hoàng Tân 14520804 18/04/1996 Tây Ninh Nam 7.01 66.0 Khá

22 Phạm Ngọc Thạch 13520758 15/05/1995 Ninh Thuận Nam 6.80 73.0 Trung bình khá

23 Giang Kim Thạch 14520810 11/11/1996 Bình Dương Nam 7.33 75.0 Khá

24 Lê Anh Tuấn 14521044 24/10/1996  Bình Định Nam 7.35 74.0 Khá

25 Hồ Nhật Tường 13521012 15/06/1995 Đồng Nai Nam 6.78 74.0 Trung bình khá

26 Trần Văn Tuyến 14521066 05/12/1996 Quảng Nam Nam 7.12 69.0 Khá
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27 Nguyễn Thành Việt 14521084 06/06/1996 Bình Định Nam 7.59 72.0 Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Đỗ Trung Hiếu 14520281 07/06/1996 Thái Bình Nam 6.69 67 Trung bình khá

2 Nguyễn Thế Nam 14520558 30/10/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.91 90 Khá

3 Trần Đức Tài 13520723 11/09/1994 Kiên Giang Nam 7.02 72 Khá

4 Trương Nguyên Thành 14520852 29/02/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.70 89 Khá

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

5 Nguyễn Thị Kim Thứ 14520910 14/01/1996 Quảng Nam Nữ 7.97 77 Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Đinh Văn Cảnh 14520075 20/04/1996 An Giang Nam 8.02 71 Giỏi

2 Trương Minh Đông 14520173 25/08/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.08 69 Khá

3 Nguyễn Tấn Hổ 14520298 14/03/1996 Đăk Lăk Nam 7.52 75 Khá

4 Huỳnh Hữu Hoá 13520282 15/02/1995 Long An Nam 7.1 71 Khá

5 Lê Mai Khánh Hưng 14520336 04/02/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.52 63 Trung bình khá

6 Nguyễn Xuân Huy 14520379 04/07/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.82 74 Khá

7 Võ Hoàng Khánh Lâm 13520426 11/12/1995 Long An Nam 6.21 58 Trung bình khá

8 Nguyễn Hoàng Long 12520635 09/07/1994 Thừa Thiên Huế Nam 6.7 62 Trung bình khá

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

9 Phạm Nhật Nam 13520520 26/09/1995 An Giang Nam 7.3 73 Khá

10 Lê Quang Phú 14520680 16/11/1996 Đồng Nai Nam 8.64 81 Giỏi

11 Nguyễn Thành Quân 12520684 12/04/1994 Khánh Hoà Nam 7.65 81 Khá
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12 Trần Thị Thu Thủy 14520935 13/11/1996 Gia Lai Nữ 8.11 86 Giỏi

13 Nguyễn Minh Trí 14520994 27/11/1996 An Giang Nam 7.63 76 Khá

14 Chu Thanh Tú 11520447 01/03/1992 Đồng Nai Nam 7.53 78 Khá

15 Nguyễn Trịnh Tùng 13521009 11/07/1994 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.71 62 Trung bình khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Phạm Hoàng Anh 14520030 07/05/1996 Tây Ninh Nam 7.79 79 Khá

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

2 Đặng Văn Đại 14520120 17/05/1996 Hải Dương Nam 7.6 76 Khá

3 Trần Công Đạt 14520154 10/12/1996 Khánh Hòa Nam 7.14 71 Khá

4 Nguyễn Ngọc Hoàng Dung 14520200 07/09/1996 Kiên Giang Nữ 7.44 77 Khá

5 Hoàng Xuân Dũng 13520128 02/03/1995 Gia Lai Nam 6.52 66 Trung bình khá

6 Hồ Thị Kim Hoàng 14520308 31/08/1996 An Giang Nữ 9.06 90 Xuất sắc

7 Nguyễn Thị Hởi 12520966 25/12/1991 Thái Bình Nữ 6.67 62 Trung bình khá

8 Trần Khánh Huyền 14520393 13/12/1996 Phú Yên Nữ 8.63 89 Giỏi

9 Ngô Nguyên Kỳ 11520583 22/10/1992 Khánh Hòa Nam 5.95 55 Trung bình

10 Trần Khánh Linh 14520472 06/10/1996 Long An Nữ 8.13 80 Giỏi

11 Hồ Sĩ Luân 14520491 19/02/1996 Bến Tre Nam 7.92 78 Khá

12 Nguyễn Thị Tuyết My 14520545 05/09/1996 Sông Bé Nữ 8.34 87 Giỏi

13 Lê Nguyễn 14520596 25/06/1996 Vĩnh Long Nam 7.85 74 Khá

14 Trần Hoàng Sơn 14520776 09/12/1994 Ninh Thuận Nam 7.25 76 Khá

15 Trần Minh Thành 12520402 30/12/1994 Khánh Hòa Nam 6.77 67 Trung bình khá

Page 8



16 Huỳnh Duy Anh Toàn 14520967 04/04/1996 Phú Yên Nam 8.29 89 Giỏi

17 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 14520984 25/09/1995 Bến Tre Nữ 8.09 94 Giỏi

18 Nguyễn Lê Hoàng Tuấn 14521047 08/11/1996 Bến Tre Nam 8.48 87 Giỏi

19 Lương Quốc Vĩ 12520494 16/10/1994 Tiền Giang Nam 7.16 64 Khá

20 Võ Xuân Vương 14521110 18/09/1996 Ninh Thuận Nam 8.57 88 Giỏi

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1 Trần Thanh Châu 13520072 28/11/1995 Đồng Nai Nam 6.2 71 Trung bình khá
2 Tạ Công Duy 13520149 24/08/1995 Quảng Ngãi Nam 6.61 51 Trung bình khá
3 Phạm Huy Hoàng 14520316 29/06/1995 Kiên Giang Nam 7.2 64 Khá
4 Lê Huy 14520364 10/09/1996 Tiền Giang Nam 7.18 70 Khá
5 Tô Nguyễn Duy Tân 14520809 08/08/1996 Cà Mau Nam 7.05 79 Khá
6 Trần Khánh Toàn 14520979 29/10/1996 Quảng Ngãi Nam 7.51 73 Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Lê Hồ Minh Hải 13520234 10/03/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.14 64 Khá

2 Nguyễn Việt Nam 14520560 13/11/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 9.0 85 Xuất sắc

3 Hoàng Phạm Thanh Tài 13521093 02/11/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.4 65 Khá

4 Trịnh Hoàng Thông 14521178 01/03/1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.11 76 Giỏi

Giới

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM- CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN- CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Nguyễn Cao Cường 14520108 29-06-1996 Lâm Đồng Nam 7.84 78 Khá

2 Huỳnh Huy Hiệp 14521162 08-08-1996 Đồng Tháp Nam 8.68 78 Giỏi
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3 Bùi Thị Xuân Tiền 14521186 02-02-1996 Bình Định Nữ 8.42 80 Giỏi

4 Nguyễn Trần Hoàng Tôn 14521187 09-10-1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 8.42 79 Giỏi

5 Nguyễn Anh Huy Vũ 14521189 20-07-1996 Tiền Giang Nam 7.47 56 Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Đặng Thiên Bảo 14520047 14-12-1996 Quảng Ngãi Nam 7.99 80 Khá

2 Phan Trí Dũng 14520203 01-09-1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.36 80 Khá

3 Cao Thăng Hưng 14520332 21-12-1996 Tây Ninh Nam 7.25 64 Khá

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH- CHẤT LƯỢNG CAO

3 Cao Thăng Hưng 14520332 21-12-1996 Tây Ninh Nam 7.25 64 Khá

4 Phùng Nguyễn Mạnh Khương 14520435 07-09-1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.23 73 Khá

5 Trần Vĩnh Phúc 14520702 11-01-1996 Đồng Nai Nam 7.12 88 Khá

6 Võ Nguyễn Thiên Phúc 14520703 29-11-1996 Long An Nam 7.81 80 Khá

7 Nguyễn Hào Quang 14520739 09-06-1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.58 76 Khá

8 Nguyễn Mạnh Thảo 14520853 18-10-1996 Tây Ninh Nam 8.71 87 Giỏi

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Ngô Thanh Bình 14520069 27-02-1996 Vĩnh Long Nam 6.48 63 TB Khá

2 Chung Quang Anh Khoa 14520420 16-11-1996 Đà Nẵng Nam 7.51 68 Khá

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - CHẤT LƯỢNG CAO

 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH- CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Đoàn Trí Đức 14520178 30/04/1995 Thái Bình Nam 7.99 84 Khá

2 Lê Phước Lộc 14520478 06/08/1994 Bến Tre Nam 7.84 90 Khá
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